TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 - NĂM 2015

1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Ước thực hiện tháng 10 năm 2015 đạt 68,858 tỷ đồng, lũy kế 650,189 tỷ đồng, (Giá so sánh 2010: 713,480 tỷ đồng), đạt 78,19 % kế hoạch và tăng 7,75 % so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã giảm 10,48 %; Hộ sản xuất cá thể giảm 1,78 % ; DN Tư nhân tăng 41,01 % ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 11,49 % so với cùng kỳ. Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (tăng 1.184,76 %); ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại khác (tăng 75,71 %); ngành sản xuất, chế biến thực phẩm (tăng 37,10 %); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 30,81 %); ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 26,21 %). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như: ngành in, sao chép bản ghi các loại (giảm trên 58 %); ngành sản xuất giường tủ bàn ghế (giảm trên 51 %). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng 7,75 % so với cùng kỳ. 

ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 10 tháng  2014
	Chính thức tháng 9/2015
	Ước thực hiện tháng 10/2015
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	GTSX (GCĐ)
	831,600
	603,404
	68,057
	68,858
	650,189
	78,19
	101,18
	107,75

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	4,557
	0,549
	0,578
	4,080
	 
	105,25
	89,52

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	248,528
	24,956
	25,309
	244,093
	 
	101,42
	98,22

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	38,722
	5,241
	6,014
	54,602
	 
	114,74
	141,01

	- Kinh tế tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	311,597
	37,311
	36,957
	347,413
	 
	99,05
	111,49


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 
Ước tháng 10 năm 2015 đạt 1.049,654 tỷ đồng, lũy kế đạt 10.208,171 tỷ đồng tăng 24,35 % so với cùng kỳ và đạt 82,06%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 62,300  tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,61 % , tăng 74,91 %; Hộ cá thể đạt  1.429,940 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14 %, tăng 20,39% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 8.715,931 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,38 %, tăng 24,77 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 7.925,909 tỷ đồng, chiếm 77,64 % trong tổng doanh thu, tăng 24,54 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 4.552,110 tỷ đồng; bán lẻ: 3.373,799 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng : 416,902 tỷ đồng, chiếm  4,08 %, tăng 23,97 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 1.865,360 tỷ đồng, chiếm 18,27 %, trong đó dịch vụ Cảng: 1.278,443 tỷ đồng, chiếm  12,52 % và tăng 22,50 % so với cùng kỳ. 

ĐVT: Tỷ đồng
	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2015
	Thực hiện 10 tháng năm  2014
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	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	12.439,553
	8.209.220
	1.040.466
	1.049.654
	10.208.171
	82,06
	100,88
	124,35

	1. Hợp tác xã
	
	35,619
	7,961
	9,150
	62,300
	 
	114,94
	174,91

	2. Hộ cá thể
	
	1.187,785
	165,563
	165,867
	1.429,940
	 
	100,18
	120,39

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	6.985,816
	866,942
	874,637
	8.715,931
	 
	100,89
	124,77

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	12.439,553
	8.209,220
	1.040,466
	1.049,654
	10.208,171
	82,06
	100,88
	124,35

	1. Thương mại
	
	6.364,138
	803,929
	809,362
	7.925,909
	
	100,68
	124,54

	- Bán buôn
	
	3.674,525
	462,732
	467,546
	4.552,110
	
	101,04
	123,88

	- Bán lẻ
	
	2.689,613
	341,197
	341,816
	3.373,799
	
	100,18
	125,44

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	336,290
	42,986
	43,155
	416,902
	
	100,39
	123,97

	3. DV khác
	
	1.508,792
	193,551
	197,137
	1.865,360
	
	101,85
	123,63

	Trong đó: DV Cảng
	
	1.043,620
	142,348
	145,600
	1.278,443
	
	102,28
	122,50


Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 10 tháng năm 2015 là 203,694 triệu USD, giảm 5,92 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.138 tấn, Hạt điều 393 tấn, Cà phê 7.645 tấn, Gạo 3.399 tấn, Hạt tiêu 37.047 tấn.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 10 tháng năm 2015 là 172,208 triệu USD, tăng 14,72 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Máy móc thiết bị, chất dẻo, phụ liệu thuốc lá, sắt thép.
